
Xây dựng chuỗi giá trị xoài Việt Nam phục vụ thị trường 
trong nước và các thị trường xuất khẩu chủ lực 

Xoài là cây ăn trái quan trọng, có giá trị kinh tế cao, là một trong những loại cây ăn trái đặc sản ở vùng 
nhiệt đới. Ở Việt Nam cây xoài được trồng từ Bắc đến Nam nhưng tập trung nhiều nhất là ở Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện tìch 45.053 ha đạt sản lượng 496.359 tấn chiếm 45% diện tìch nhưng 
chiếm 62% sản lượng xoài cả nước. 

 

Xoài được trồng khá lâu đời nhưng những kỹ thuật thâm canh tăng năng suất chỉ mới được áp dụng 
trong những năm gần đây. Cây xoài ra hoa theo mùa do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp nên những năm có 
thời tiết thuận lợi cây xoài sẽ ra hoa nhiều và cho năng suất cao, gây ra hiện tượng “được mùa rớt giá”. 
Để đảm bảo lợi ìch cho nhà vườn, đồng thời đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu quanh năm, gần đây Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển có chủ trương rải vụ xoài. Để đạt được mục tiêu nầy cần phải điều khiển được 
quá trính ra hoa xoài. Năm 2005, Trần Văn Hâu đã xác định được kỹ thuật căn bản để xử lý ra hoa xoài 
cát Hòa Lộc ra hoa vụ nghịch là xử lý paclobutrazol (PBZ) bằng cách tưới vào đất với liều lượng 1-2 g 
a.i./m đường kình tán, 2,5-3 tháng kích thích trổ hoa bằng cách phun Thiourê nồng độ từ 0,3-0,5% hay 
nitrate kali nồng độ 2-2,5%. Trên xoài cát Chu, Trần Văn Hâu và Lê Thị Thanh Thủy (2008) nhận thấy có 
thể kích thích trổ hoa sau khi xử lý PBZ từ 45-60 ngày. Do bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết nên thời vụ là 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất ra hoa rải vụ. Trần Văn Hâu và ctv. (2010) nhận thấy 
trong vụ nghịch bệnh thán thư và đốm đen vi khuẩn là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất 
xoài, trong vụ mùa khô thì bọ trĩ là yếu tố quan trọng. Ngoài ra, vấn đề đậu trái và rụng trái non cũng bị 
ảnh hưởng rất lớn bởi thời tiết. Do đó, quy trình xử lý ra hoa rải vụ tùy thuộc vào từng giống và mùa vụ 
khác nhau. Xuất phát từ những lý do trên, GS. TS. Trần Văn Hâu cùng nhóm nghiên cứu tại Trường Đại 
Học Cần Thơ đã thực hiện đề tài: “Xây dựng chuỗi giá trị xoài Việt Nam phục vụ thị trường trong 
nước và các thị trường xuất khẩu chủ lực” trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020. 

Đề tài nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành sản xuất xoài ở vùng Tây Nam bộ; và nâng 
cao năng suất, chất lượng và rải vụ xoài đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Đề tài đã thu được một số kết quả nổi bật như sau: 

Nhóm nông dân ngoài hợp tác xã (HTX) có hiệu quả kỹ thuật cao hơn trong cả 3 vụ sản xuất, ngược lại 
nhóm nông dân trong HTX có hiệu quả kinh tế cao hon trong cả 3 vụ vụ sản xuất. 

Đối với xoài cát Hòa Lộc, nhóm nông dân trong HTX có năng suất, giá bán và lợi nhuận cao hơn nhóm 
nông dân ngoài HTX trong cả 3 vụ sản xuất. Đối với xoài cát Chu, nhóm nông dân trong HTX có giá bán 
cao hơn nhóm nông dân ngoài HTX trong cả 3 vụ sản xuất, ngược lại nhóm nông dân ngoài HTX có 
năng xuất xoài cao nhơn nhóm nông dân trong HTX trong cả 3 vụ sản xuất. Nhóm nông dân trong HTX 
có lợi nhuận cao hơn trong vụ 1 và vụ 2. Đối với xoài Tượng da xanh, nhóm nông dân trong HTX có giá 
bán cao hơn nhóm nông dân ngoài HTX trong cả 3 vụ sản xuất, ngược lại nhóm nông dân ngoài HTX có 
năng xuất xoài cao nhơn nhóm nông dân trong HTX trong cả 3 vụ sản xuất. Nhóm nông dân trong HTX 
có lợi nhuận cao hơn trong vụ 1 và vụ 3. 



Kết quả phân tích chuỗi giá trị: xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu và xoài Tượng da xanh đều có 5 kênh thị 
trường (2 kênh nội địa và 3 kênh xuất khẩu). Trong đó, xoài cát Hòa Lộc chủ yếu cung ứng thị trường 
trong nước, xoài cát Chu đa dạng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xoài Tượng da xanh xuất 
khẩu chủ lực sang Trung Quốc. Nông dân là tác nhân dễ bị tổn thương nhất trong chuỗi giá trị (quy mô 
sản xuất nhỏ). 

Nhóm nông dân sản xuất xoài tham gia mô hình liên kết chuỗi giá trị đạt giá bán và lợi nhuận nhóm nông 
dân không tham giá mô hình trong vụ 1. Tuy nhiên, trong vụ 2 và vụ 3 có giá bán và lợi nhuận thấp hơn 
do tác động của dịch Covid-19. 

Các nhân tố góp phần tạo nên hiệu quả mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gồm: hợp tác, phối hợp và 
cùng ra quyết định thông qua cải thiện được chất lượng sản phẩm, cải thiện được hiệu quả sản xuất, đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường và chủ động trong sản xuất theo thị hiếu thị trường. 

Xây dựng quy trình kỹ thuật xử lý ra hoa bằng hóa chất Uniconazole và nitrate kali trên cây xoài cát Chu 
và xoài Tượng da xanh có thể thay thế cho paclobutrazol kết hợp với thiourê bao gồm các kỹ thuật chính 
như sau: Xử lý tạo mầm hoa bằng UCZ nồng độ 1.500 ppm đối với xoài cát Chu hoặc UCZ 1.500 ppm 
hay UCZ 1,5 g a.i./m đkt đối với xoài Tượng da xanh sau đó kết hợp khoanh thân ở thời điểm 5-7 ngày 
sau khi xử lý UCZ và kích thích trổ hoa bằng KNO3 3-2% ở giai đoạn từ 45-60 ngày đối với xoài cát Chu 
và xoài Tượng da xanh ở giai đoạn 60-75 ngày. Tuy nhiên đối với xoài cát Hòa Lộc xử lý tạo mầm hoa 
bằng UCZ kích thích trổ hoa bằng thiourê 0,5-0,3% ở giai đoạn 60-75 ngày sau khi xử lý UCZ có hiệu 
quả tốt lên sự ra hoa và năng suất xoài cát Hòa Lộc. 

Mô hình quản lý tổng hợp bao gồm: Bón phân theo công thức phân từng giai đoạn: Sau thu hoạch NPK 
28-21-14 + 7,5 kg HC; 30 ngày SKXL UCZ NPK 7-21-14; Phát hoa 5 cm NPK 14-14-14; 30 ngày SKĐT 
NPK 14- 14-14; 60 ngày SKĐT NPK 14-14-21 kết hợp quản lý phòng trừ sâu, bệnh hại trong suốt quá 
trình sinh trưởng và phát triển cây xoài. Đặc biệt, giai đoạn 35-40 ngày SKĐT tiến hành bao trái xoài để 
đảm bảo hơn về chất lượng để đáp ứng với thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Về quy trình bảo quản trái xoài cát Hòa Lộc, thời điểm thu hoạch thích hợp là 85-90 ngày sau khi đậu trái; 
sau khi thu hoạch, có thể bảo quản trái bằng cách ngâm nước nóng ở 55oC trong 5 phút hoặc xông bằng 
hơi nước nóng ở 47oC trong 20 phút; sau khi đóng gói, bảo quản trái ở 12oC, độ ẩm không khí 85-90% 
RH. Thời gian bảo quản trái tối đa đạt khoảng 30 ngày. 

Về quy trình chế biến nước xoài đóng hộp, kết quả phân tích thành phần hợp chất bay hơi trong nước 
xoài bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) ở các công đoạn (i) chần nguyên liệu (ở nhiệt độ 
85oC đến khi vô hoạt hoàn toàn enzyme gây hóa nâu), và (ii) thanh trùng (ở nhiệt độ 90oC với giá trị thanh 
trùng PU thực tế đạt lớn hơn PU yêu cầu) đã giúp khẳng định các thông số công nghệ ở hai công đoạn 
quan trọng này. Trên cơ sở đó quy trình công nghệ chế biến sản phẩm nước xoài đóng hộp hoàn thiện 
được thiết lập. 

Đề tài góp phần đảm bảo chính sách sản xuất lớn, hiệu quả, bền vững và cạnh tranh. Bên cạnh đó, gia 
tăng giá trị sản phẩm xoài, càng làm cho tính ổn định xã hội nông thôn được nâng cao, gián tiếp đóng 
góp vào sự thịnh vượng nông thôn cũng như hỗ trợ tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18788/2021) tại Cục Thông tin khoa học và công 
nghệ quốc gia. 
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